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1 21DD001B Dương Trâm Anh 20-08-2006 6.0 5.0 3.5 Không đạt Thi lại

2 21DD002B Nguyễn Ngọc Kỳ Anh 12-12-2006 8.0 5.0 1.0 Không đạt Thi lại

3 21DD003B Du Ngọc Kim Châu 19-03-2006 7.0 5.0 4.0 Đạt

4 21DD004B Phạm Thái Sơn Cường 23-08-2005 8.0 5.0 5.0 Đạt

5 21DD005B Trần Thị Mỹ Diệu 13-02-2006 8.0 4.0 6.0 Đạt

6 21DD006B Nguyễn Ngọc Duyên 07-02-2006 8.0 6.0 7.0 Đạt

7 21DD007B Đoàn Thị Mỹ Duyên 02-04-2006 6.0 5.0 5.0 Đạt

8 21DD008B Đàm Ngọc Hân 15-10-2006 5.0 5.0 5.0 Đạt

9 21DD009B Lê Nguyễn Bảo Hân 10-11-2006 7.0 3.0 0.0 Không đạt Thi lại

10 21DD010B Lâm Thị Ngọc Hân 22-09-2005 8.0 4.0 5.0 Đạt

11 21DD011B Đinh Thị Khởi Hòa 12-08-2006 8.0 5.0 3.0 Không đạt Thi lại

12 21DD012B Lê Thị Kiều 19-07-2006 7.0 6.0 4.0 Đạt

13 21DD013B Phạm Nguyễn Thảo Linh 18-02-2004 8.0 6.0 5.0 Đạt

14 21DD014B Phan Thị Thu Ngân 13-08-2006 6.0 5.0 5.0 Đạt

15 21DD015B Lê Thị Mỹ Ngân 17-05-2006 5.0 5.0 0.0 Không đạt Thi lại

16 21DD016B Thạch Ngọc Tuyết Nhi 27-08-2006 8.0 2.0 2.0 Không đạt Thi lại

17 21DD017B Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 01-05-2006 8.0 5.0 6.0 Đạt

18 21DD018B Lý Tâm Như 01-08-2006 8.0 7.0 6.5 Đạt

19 21DD019B Ngô Nguyễn Trúc Phương 18-01-2006 7.0 5.0 0.0 Không đạt Thi lại

20 21DD020B Bạch Thị Diễm Quỳnh 10-09-2006 6.0 5.0 5.0 Đạt

21 21DD021B Nguyễn Đông Tiên 19-12-2004 5.0 5.0 0.0 Không đạt Thi lại

22 21DD022B Nguyễn Ngọc Phương Trang 17-12-2006 5.0 3.0 3.0 Không đạt Thi lại

23 21DD023B Trần Ngọc Thanh Trúc 15-06-2006 6.0 2.0 7.0 Đạt

24 21DD024B Đỗ Ngọc Tuyền 06-09-2006 5.0 5.0 0.0 Không đạt Thi lại

25 21DD025B Đoàn Thị Thanh Tuyền 20-09-2006 8.0 5.0 5.0 Đạt

26 21DD026B Đỗ Thị Như Ý 11-04-2006 8.0 7.0 7.0 Đạt
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